
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 65DCVS21

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 165.000

1 65DCVS21515 Nguyễn Văn Cường 18/08/1995 7.4 B 6.8 C+ 5.9 C 7.1 B 7.7 B 6.5 C+ 5.1 D+ 6.1 C+ 5.1 D+ 6.1 C+ 0 0

2 65DCVS21513 Phạm Xuân Đông 30/07/1996 0 0

3 65DCVS23430 Đỗ Văn Hà 21/10/1996 7.4 B 8.1 B+ 6.8 C+ 8.2 B+ 6.8 C+ 8.9 A 8.4 B+ 6.5 C+ 8.4 B+ 7.0 B 0 0

4 65DCVS21511 Nguyễn Thị Thúy Hằng 12/06/1996 8.1 B+ 7.8 B 2.6 F 7.2 B 7.3 B 6.1 C+ 7.9 B 6.1 C+ 5.3 D+ 8.4 B+ 1 15.000

5 65DCVS23769 Doãn Trọng Hiếu 02/12/1996 1.9 F 4.2 D 5.9 C 6.4 C+ 5.2 D+ 4.9 D 4.5 D 5.3 D+ 7.2 B 1 15.000

6 65DCVS21875 Phạm Thị Bích Huyền 04/06/1996 9.1 A 9.1 A 8.2 B+ 7.2 B 8.8 A 8.9 A 8.6 A 8.2 B+ 8.8 A 9.5 A 0 0

7 65DCVS21876 Lê Quang Hưng 14/01/1996 8.1 B+ 6.5 C+ 2.2 F 6.4 C+ 7.7 B 4.6 D 7.5 B 7.3 B 8.9 A 9.5 A 1 15.000

8 65DCVS21512 Lê Anh Minh 12/03/1996 5.6 C 6.5 C+ 2.9 F 5.6 C 6.6 C+ 5.9 C 4.4 D 2.9 F 7.5 B 4.9 D 0 F 2 30.000

9 65DCVS21510 Nguyễn Thái Ninh 12/08/1996 7.4 B 7.1 B 5.2 D+ 8.2 B+ 6.8 C+ 7.2 B 3.8 F 8.4 B+ 6.9 C+ 7.4 B 1 15.000

10 65DCVS23612 Mai Thị Lâm Oanh 02/06/1995 7.4 B 7.8 B 6.1 C+ 7.5 B 8.6 A 8.9 A 6.8 C+ 7.7 B 8.4 B+ 9.5 A 0 0

11 65DCVS21514 Lê Đình Sơn 02/07/1996 6.7 C+ 6.5 C+ 3.6 F 6.8 C+ 6.6 C+ 6.1 C+ 3.8 F 7.2 B 6.8 C+ 8.9 A 2 30.000

12 65DCVS24095 Cao Quang Thành 02/12/1996 6.7 C+ 7.1 B 2.4 F 7.5 B 6.6 C+ 7.2 B 4.4 D 4.4 D 5.1 D+ 9.0 A 1 15.000

13 65DCVS21874 Nguyễn Văn Thắng 28/01/1996 7.4 B 6.8 C+ 2.2 F 7.1 B 8.0 B+ 4.7 D 6.3 C+ 5.0 D+ 6.1 C+ 8.9 A 1 15.000

14 65DCVS22633 Phạm Thị Trang 13/04/1996 7.4 B 7.8 B 2.4 F 7.5 B 7.3 B 6.8 C+ 5.2 D+ 6.7 C+ 6.0 C+ 9.5 A 1 15.000
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